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1. Lý do chọn đề tài

1.1.Trong nền văn học đương đại Việt Nam, dòng văn học của các dân tộc thiểu số ngày càng thực sự có tiếng nói và hoà nhập vào không khí văn học chung của toàn dân tộc nhưng với đặc trưng riêng của nó là giàu hình ảnh, sống động, giọng điệu hồn nhiên, thô mộc, gần gũi… đã và đang dần khẳng định vị trí ngày càng ổn định bên cạnh nền văn học của người Kinh. Trong thời gian gần đây, nền văn học Chăm nói chung, thi ca Chăm nói riêng cũng đã đạt được những thành tựu đáng chú ý. Nhiều tên tuổi mới đã định hình phong cách và ít nhiều để lại dấu ấn của mình trong dòng chảy chung của nền văn học những thập niên cuối thế kỉ XX – thập niên đầu thế kỉ XXI. Thơ Chăm rất độc đáo. Sự độc đáo có gốc rễ sâu xa trong lịch sử từ chính bản sắc của văn hoá và văn học dân tộc Chăm. Nó bắt nguồn từ lối sống, cách cảm nghĩ riêng của người Chăm. Lịch sử văn học Chăm đã có nhiều tác phẩm xuất sắc (Akayet – Sử thi Chăm; Ariya Cam – Trường ca Chăm, Glơng Anak, Pauh Catwai…). Đây là nền văn hoá, văn học có nhiều nét riêng, có vẻ đẹp thẩm mỹ hấp dẫn… đã và đang làm giàu có nền văn hoá và văn học của tổ quốc Việt Nam.

Việc nghiên cứu văn hoá, văn học dân tộc Chăm, nhất là nền văn học Chăm đương đại, nền văn học đang làm nên hơi thở - sức sống của dân tộc này, lâu nay chưa được quan tâm nhiều, đây là khoảng đất còn nhiều chỗ trống, trong đó có vấn đề biểu tượng văn hoá, cho nghiên cứu nói chung và cho những ai say mê sức cuốn hút của nền văn hoá, văn học này nói riêng. Tìm hiểu văn học Chăm, nhất là thơ Chăm đương đại hứa hẹn đem lại nhiều phát hiện mới mẻ.

1.2. Trong sáng tạo văn học, trong những năm gần đây, biểu tượng được xem như một phương thức tư duy nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ mang đến những hình tượng cụ thể cảm tính, đa nghĩa, được lặp đi lặp lại và giàu giá trị nghệ thuật. “Những biểu tượng do con người sáng tạo ra là chiếc chìa khoá kì diệu của văn hoá nhân loại. Nắm được chìa khoá có thể nắm bắt được tất cả sự bí mật của văn hoá con người” (L.Write). Với công việc tiếp cận văn học, việc nghiên cứu, giải mã biểu tượng chính là chìa khoá để đi sâu vào hành trình thám mã thế giới nghệ thuật. Hơn nữa, việc tìm hiểu về biểu tượng còn giúp ta giải thích thấu triệt những hiện tượng văn học phức tạp từ ngọn nguồn văn hoá, đồng thời thấy được tài năng, bản lĩnh, phong cách nghệ thuật của mỗi nhà văn cũng như một trào lưu, một giai đoạn, một thời kì văn học nhất định. 

Chúng tôi dự kiến, một mặt, sẽ làm sáng tỏ phương diện chủ đề và biểu tượng văn hoá trong thơ Chăm đương đại, điều còn khá mới mẻ hiện nay. Mặt khác, chúng tôi muốn làm rõ tư tưởng thực sự chi phối thơ ca Chăm đương đại để có thể thẩm định nó từ góc độ tiếp cận văn học dưới góc nhìn văn hoá để thấy rõ quy luật khách quan trong hành trình văn hoá và văn học dân tộc Chăm nhằm thấy được sự chi phối của rất nhiều nhân tố tới thơ ca như lịch sử xã hội, phẩm cách dân tộc, đặc điểm tâm lí, văn hoá, tiếng nói, lối sống, môi trường, hệ tư tưởng, cảm xúc thẩm mĩ… Từ những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài: Biểu tượng văn hoá Chăm trong thơ Chăm đương đại.

          2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Một số biểu tượng văn hoá Chăm trong thơ Chăm đương đại.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Chủ yếu là những sáng tác của những nhà thơ đương đại người Chăm tiêu biểu được biên soạn trên sách báo giấy và các trang mạng đáng tin cậy.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Xác lập hệ thống khái niệm về biểu tượng, biểu tượng văn hoá, biểu tượng văn học, cơ chế hình thành biểu tượng, các đặc điểm, bản chất, chức năng của biểu tượng.

- Trên cơ sở lí thuyết về biểu tượng đã được xác lập, chúng tôi tiến hành phân tích hệ thống biểu tượng văn hoá Chăm trong thơ Chăm đương đại.

4. Đóng góp của luận án

Đây là luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu về thơ Chăm đương đại nói chung và vấn đề biểu tượng trong thơ Chăm đương đại nói riêng.

           Khảo sát, giải mã biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại nhằm mục đích tìm ra mối liên hệ giữa ý nghĩa của những biểu tượng văn hóa đã tồn tại trong tâm thức người Chăm và ý nghĩa bảo lưu – biến đổi trong các tác phẩm hiện đại.

          5. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở đề tài, chúng tôi vận dụng đồng bộ các phương pháp sau:

- Phương pháp tiếp cận văn hóa học : Văn hoá học hình thành trên vùng tiếp giáp của các tri thức xã hội và nhân văn về con người và xã hội, nghiên cứu văn hoá như một chỉnh thể toàn vẹn với một phạm vi rộng khắp, trong đó văn hóa học văn học nghệ thuật như một tiểu hệ thống. Từ cái nhìn văn hóa Chăm, chúng tôi sẽ tìm thấy những mối quan hệ tương hỗ, biện chứng giữa văn hóa và văn học Chăm đương đại.

- Phương pháp hệ thống : Bản thân việc tìm hiểu thơ ca Chăm từ cái nhìn văn hóa đã cho thấy nhiệm vụ cần làm sáng tỏ những mối quan hệ giữa văn học và văn hóa. Cái nhìn hệ thống giúp chúng tôi nhìn nhận văn học như một yếu tố trong chỉnh thể văn hóa của dân tộc.

-Phương pháp liên ngành văn hóa văn học: Dùng để khảo sát quá trình hình thành hệ thống biểu tượng văn hóa Chăm (điều kiện triết học, kinh tế xã hội, văn hóa nghệ thuật) và việc vận dụng hệ thống biểu tượng văn hóa Chăm trong văn học Chăm đương đại như thế nào.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: chúng tôi phân tích các nguồn tài liệu về văn hóa, văn học Chăm, các tác giả, các tác phẩm phù hợp với hướng triển khai đề tài.

Ngoài ra chúng tôi sử dụng các phương pháp, các thao tác khác như lịch sử loại hình, so sánh, phân tích, thuyết minh, khảo sát – thống kê – phân loại, … như những thao tác thường xuyên.

6. Cấu trúc luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án của chúng tôi được cấu trúc thành  4 chương:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu văn hóa, văn học Chăm

Chương 2: Biểu tượng văn hóa trong văn học

Chương 3: Biểu tượng văn hóa truyền thống trong thơ Chăm đương đại
Chương 4: Những biểu tượng có tính cách tân trong thơ Chăm đương đại
NỘI DUNG

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VĂN HỌC CHĂM
1.1. Về hoạt động sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc Chăm từ xưa đến nay

Trong Tổng luận về nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội và giáo dục Chăm ở Việt Nam được đăng trên Tagalau số 12, tác giả Bá Minh Tuyền (bút danh khác : Jaya Bahasa, hiện đang sống ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) đã trình bày tương đối đầy đủ về hoạt động sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu lịch sử, văn hóa và văn học dân tộc Chăm từ xưa đến nay [84,tr 201- 217]. Chúng tôi tóm lược như sau:

Trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, lịch sử vương quốc Champa đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, công bố thành sách, tạp chí. Sau năm 1975, xuất hiện các tác giả Việt Nam, không dừng lại ở việc tìm tòi, bổ sung thêm tư liệu mà còn khám phá ra cái mới như lắp vào khoảng thiếu sót của các nhà nghiên cứu tiên phong chưa làm được. Những công trình về sau đã đi vào từng mảng, lĩnh vực thuộc đời sống, văn hóa, xã hội, lễ hội đến sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, số lượng tác giả là người Chăm cũng gia tăng ngày càng đông đảo trong đội ngũ các nhà khoa học, để trình bày về các vấn đề liên quan đến tộc người Chăm trên cơ sở khai thác văn bản viết - Akhar thrah - đang lưu trữ ở trong gia đình và làng quê Chăm.

1.2. Nghiên cứu văn học Chăm

Từ một thế kỷ nay, người Chăm và văn hóa - văn minh Champa đã được các học giả trong và ngoài nước chú ý nghiên cứu. Một số lượng đáng kể các bài viết, các chuyên khảo hay các công trình có tính tổng hợp về văn minh Champa đã ra đời.

Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu mà chúng tôi bao quát được, cho đến nay chưa có công trình nào thực sự mang tính quy mô, đi sâu tìm hiểu một cách hệ thống, toàn diện những giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của văn học Chăm nói chung, văn học đương đại Chăm nói riêng, đặc biệt là mảng độc đáo nhất, mỡ màng nhất: thơ ca đương đại Chăm với tính đặc thù nghệ thuật từ góc nhìn văn hóa. Có công trình tuy mang tính khái quát về văn hóa, nhưng chưa phải là những trung tâm văn hóa thực thụ của người Chăm nên không tránh khỏi mờ nhạt và phiến diện.

Có thể thấy,  tất cả các công trình trên đều thể hiện sự quan tâm ở mức độ ít, nhiều đến sáng tác của Inrasara – đại diện ưu tú xuất sắc nhất của văn học Chăm đương đại. Trong khi, người ta hình như cố tình “lờ” đi một phong trào “làm văn chương” đang phát triển mạnh mẽ, có dấu hiệu cống hiến nhiều “quả ngọt” cho văn học Việt Nam. Hầu hết, các nhà thơ, nhà nghiên cứu Chăm đang “tự viết về nhau”. Thiết nghĩ, nền văn học Chăm đương đại đang chuyển mình, xứng đáng sánh vai với nền văn học lớn của  một số ít các nền văn học dân tộc khác. Với tinh thần trả lại cho nền văn học Chăm một vị trí xứng đáng, trên cơ sở những nguồn tài liệu sưu tầm được cũng như kết quả nghiên cứu của những người đi trước (bao gồm cả những công trình nghiên cứu của người Chăm), chúng tôi sẽ cố gắng vừa đào sâu mở rộng vừa hệ thống hoá các thành tựu nghiên cứu thành một công trình khoa học mang tính qui mô, mong muốn góp thêm tiếng nói của mình khẳng định những giá trị đích thực của thơ ca Chăm đương đại. 

1.3. Nghiên cứu biểu tượng văn hóa Chăm và văn học Chăm

Nghiên cứu biểu tượng văn hóa Chăm và văn học Chăm đang là một vấn đề mới mẻ. Hai tiếng biểu tượng chỉ “thấp thoáng” xuất hiện trong rất ít trang mạng và luận văn thạc sỹ về nhà thơ Inrasara và hoàn toàn chưa nói gì ở thơ văn của các tác giả khác cũng như chưa có một công trình luận văn, luận án nào xác định rõ nội hàm thuật ngữ biểu tượng khi nói về biểu tượng trong văn hóa Chăm. Đây là một khoảng trống cần bổ sung trong triển khai luận án của chúng tôi.

Nhìn chung, tất cả các công trình trên đều thể hiện sự quan tâm ở mức độ ít, nhiều đến nền văn hoá, văn học Chăm. Chúng tôi coi đây là những tư liệu tham khảo có giá trị nhất định trong quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài: Biểu tượng văn hoá Chăm trong thơ Chăm đương đại.

Tiểu kết chương 1

1. Trong phần tổng quan, chúng tôi đã điểm lại hoạt động sưu tầm, dịch thuật, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc Chăm của các tác giả nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc và Pháp), các tác giả người Việt và người Chăm. Các công trình nêu trên đã khái quát một cách khá đầy đủ các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội Chăm chủ yếu là từ khi dân tộc này bắt đầu có mối quan hệ ngoại giao, sau đó trở thành một cộng đồng của đất nước Việt Nam cho đến nay. 
        2. Văn học Chăm nói chung, văn học Chăm đương đại nói riêng có những thành tựu đáng kể nhưng chưa tìm được chỗ đứng xứng đáng với tầm vóc vốn có của nó. Trong phạm vi tài liệu mà chúng tôi bao quát được, cho đến nay không có công trình nào thực sự mang tính quy mô, đi sâu tìm hiểu một cách hệ thống, toàn diện những giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của văn học Chăm nói chung, văn học đương đại Chăm nói riêng. 

         3. Nghiên cứu biểu tượng văn hóa Chăm và văn học Chăm đang là một vấn đề mới mẻ - chưa có công trình  hệ thống hoá biểu tượng trong văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại. Cái nhìn hệ thống trong luận án giúp chúng tôi khai tác tổng thể các biểu tượng văn hóa Chăm. Đồng thời, từ góc nhìn lịch đại, chúng tôi cũng chỉ ra sự vận động của các biểu tượng từ truyền thống đến hiện đại để thấy được sức sống mãnh liệt của văn hóa Chăm.

Chương 2

BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA TRONG VĂN HỌC VÀ THƠ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI
Biểu tượng  là một khái niệm rất phổ biến trong cuộc sống cũng như trong nghiên cứu văn hoá, văn học. Có hàng ngàn định nghĩa về biểu tượng. Xin không nói lịch sử nghiên cứu khái niệm này, chỉ xin nêu vắn tắt nội dung khái niệm làm cơ sở lí thuyết triển khai luận án.

2.1.
Định nghĩa biểu tượng trong đời sống, khoa học (logic học, ký hiệu học, nhân học…)

Có thể định nghĩa biểu tượng một cách đơn giản nhất là một cái gì đó được dùng để đại diện cho một cái khác. Từ đây, biểu tượng hiện hình dưới hai nét nghĩa. Trước tiên, biểu tượng có thể là một vật (chẳng hạn: lá cờ tổ quốc hay một lá cờ hiệu nào đó), một nhóm từ (chẳng hạn lời thề, hay các tiêu đề Độc lập – Tự do – Hạnh phúc gắn với quốc hiệu của Việt Nam hay Liberté – Égalité – Fraternité gắn với quốc hiệu cộng hòa Pháp), có thể là một hành động (cái bắt tay xã giao, động tác giơ tay chào khi gặp mặt hay vẫy tay chào khi tạm biệt nhau) và mọi biểu tượng có thể đại diện cho một tư tưởng (tượng Thần Vệ Nữ, tượng Nữ thần tự do, tượng Nữ thần Chiến thắng, tượng Mẹ Tổ quốc…). Thứ hai là sử dụng biểu tượng để xác lập một quan hệ liên thông nào đấy, có thể là một quan niệm, có thể là một cảm nhận hay một thái độ. Chẳng hạn, tranh thánh không đơn thuần thể hiện Chúa Trời – đối với tín đồ, nó là sự hiện diện của Chúa, vừa là hiện thân của phép màu, vừa là sự hiện diện của niềm tin.

Phân biệt biểu tượng với một số khái niệm khác

Một là biểu tượng và kí hiệu.  Biểu tượng khác kí hiệu thông thường là: “biểu tượng rộng lớn hơn cái ý nghĩa được gán cho nó một cách nhân tạo”  “hiệu lực của nó vượt ra ngoài ý nghĩa... Nó đầy gợi cảm và năng động nó không chỉ vừa biểu hiện theo một cách nào đó vừa tháo dỡ ra” “cái được biểu đạt dồi dào hơn cái biểu đạt”.

Hai là biểu tượng và ẩn dụ. Biểu tượng mang tính kí hiệu, tính quy ước, nghĩa là chỉ cần nêu hình ảnh biểu tượng lên là người đọc đã hiểu cái mà nó biểu trưng, không cần có yếu tố giải mà bởi nó đã được ăn sâu trong tư tưởng thẩm mĩ dân gian. Còn ẩn dụ tự do hơn, thường được tạo ra không phải bằng vài ba hình ảnh. Vì thế các yếu tố cần dựa vào nhau để mà “giải mã” ẩn dụ. Ẩn dụ linh hoạt,trường liên tưởng rộng rãi hơn biểu tượng, số lượng nhiều hơn nhưng không bền vững bằng biểu tượng.

Ba là biểu tượng và hình ảnh. biểu tượng là cấp độ cao hơn của hình ảnh, nó không thể hiện trực tiếp cái mà chủ thể tri giác được mà đã được tôi luyện trong ý thức. Nó có thể những gì người ta tri giác, tưởng tượng ở quá khứ hoặc tương lai. Còn đặt trong chỉnh thể tác phẩm, biểu tượng phải là những hình ảnh được lặp đi, lặp lại nhiều lần. Biểu tượng mang trong mình một sức gợi vô cùng lớn, ta không thể hiểu nó đơn giản như hình ảnh.

Bốn là biểu tượng và hình tượng. Có thể nói hình tượng là một "ký hiệu thông thường” còn biểu tượng lại là một loại "siêu ký hiệu”. Hình tượng và “nghĩa hàm” (đa nghĩa) là hai cực không tách rời nhau của một biểu tượng. Bởi lẽ, tách khỏi hình tượng thì “ý nghĩa” sẽ mất tính biểu hiện, mà tách khỏi “ý nghĩa” thì hình tượng sẽ bị phân rã trở thành hình tượng thông thường (image) không còn là biểu tượng (symbol).

Do vậy, một hình tượng nghệ thuật (ký hiệu nghệ thuật) nào đó chỉ dừng lại ở tính "đơn nghĩa", chưa có sự "hàm nghĩa" để trở thành một biểu tượng (ký hiệu văn hoá), thì đó chỉ là một hình tượng đơn thuần nghèo nàn về nội dung, kém về tính thẩm mỹ. Nó khó có thể gây xúc động trong lòng người cảm thụ và sẽ mai một, không tồn tại lâu dài mãi với thời gian.

 2.2.Biểu tượng văn hóa
2.2.1.Định nghĩa biểu tượng trong văn hóa

 Dưới góc độ văn hóa, biểu tượng là một thực thể vật chất hoặc tinh thần (sự vật, hành động, ý niệm…) có khả năng biểu hiện những ý nghĩa rộng hơn chính hình thức cảm tính của nó, tồn tại trong một tập hợp, một hệ thống đặc trưng cho những nền văn hóa nhất định: nghi lễ, hành vi kiêng kị, thần linh, trang phục…Biểu tượng văn hóa là sự tồn tại ở bình diện xã hội, mang tính phổ quát của các biểu tượng trực quan và phi trực quan. Nó có các biến thể loại hình như: tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật…Nói như C.Levy – Strauss, “Mọi nền văn hóa đều có thể xem như tập hợp các hệ thống biểu tượng trong đó xếp ở hàng đầu là ngữ ngôn, các quy tắc hôn nhân, các quan hệ kinh tế, nghệ thuật, tôn giáo. Biểu tượng văn hóa thường có mối liên hệ chặt chẽ với biểu tượng trong văn học. Đôi khi chúng có thể thực hiện những sự chuyển hóa ý nghĩa với nhau.

Biểu tượng văn hóa tồn tại dưới ba dạng: Biểu tượng vật chất, biểu tượng tinh thần, biểu tượng nghệ thuật.

2.2.2.Biểu tượng văn hóa trong văn học

Các biểu tượng trong văn học thuộc dạng thứ ba trong hệ thống các dạng biểu tượng văn hóa – biểu tượng văn hóa nghệ thuật. Có thể nhận thấy mối quan hệ của vật bị chứa (biểu tượng văn học) với vật chứa (biểu tượng văn hóa).

Trước hết phái nói đến mối quan hệ mật thiết giữa văn hóa và văn học. Văn hóa không chỉ là đối tượng phản ánh của văn học mà là cái nôi, khí quyển, là mạch nguồn nuôi dưỡng văn học, tạo cho văn học một sắc thái riêng, hơi thở riêng của dân tộc và thời đại mình. Còn văn học với tất cả các yếu tố cấu thành, từ tác giả, tác phẩm tới độc giả không chỉ là những sản phẩm văn hóa, những giá trị văn hóa, một bộ phận của văn hóa, tấm gương của văn hóa mà còn tác động ngược trở lại, góp phần lưu trữ, bồi đắp, tạo dựng, chuyển giao các giá trị văn hóa, làm cho đời sống văn hóa ngày càng phong phú hơn.
Biểu tượng trong văn học, theo chúng tôi, vừa  tồn tại dưới dạng hình ảnh cụ thể nhưng chứa đựng khả năng khái quát, có khả năng chứa đựng các tầng ý nghĩa sâu sắc. Biểu tượng còn có khả năng gợi mở ra một thế giới mới phong phú và đa dạng hơn. Biểu tượng lại vừa thể hiện quan niệm thẩm mỹ của nhà văn và thời đại.

Tổng hợp những quan niệm trên, chúng tôi nhận thấy:

Biểu tượng trong thơ ca bao gồm: nhận thức, cảm xúc, tư tưởng, quan điểm thẩm mỹ... của nhà văn về đời sống được mã hóa qua ngôn ngữ dưới dạng những hình ảnh cụ thể cảm tính, giàu cảm xúc, chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Bản thân mỗi biểu tượng là một thế giới riêng nhưng không vì thế nó là một hiện tượng khép kín mà là một cấu trúc mở có khả năng gợi liên tưởng lớn và khả năng tái sinh vô tận.

Biểu tượng trong tác phẩm văn chương thường được xây dựng theo các cơ chế sau:

Thứ nhất, biểu tượng văn học (bao hàm cả thơ ca)  được lấy chất liệu từ trong kho tàng biểu tượng văn hóa của nhân loại, của dân tộc – của cộng đồng mình để nhào nặn lại và bồi đắp thêm những lớp nghĩa mới.

Thứ hai, nhà văn cũng có thể từ cảm quan nghệ thuật riêng của mình kết hợp với phần “vô thức tập thể” ẩn sâu trong tiềm thức mà sáng tạo ra những biểu tượng trong các tác phẩm văn học.

          Tính chất của biểu tượng văn học

Biểu tượng văn học có tính chất ổn định tương đối.

Biểu tượng văn học luôn được sáng tạo và đổi mới.

Biểu tượng văn học có tính đa nghĩa

Biểu tượng văn học có tính lịch sử.

Chức năng của biểu tượng văn học

Biểu tượng văn học có chức năng mã hóa tư tưởng, tình cảm. Trong văn học, biểu tượng là phương tiện tất yếu để các nhà văn lập mã, kí mã. Đặc trưng của văn học không đòi hỏi điều gì nhà văn cũng phải trình bày công khai, lộ liễu mà phải thể hiện một cách kín đáo, nhuần nhị và súc tích. Biểu tượng giúp nhà văn mã hóa tư tưởng tình cảm nghĩa là dồn nén những tư tưởng tình cảm vào trong những hình ảnh mang ý nghĩa biểu trưng.

Biểu tượng văn học có chức năng biểu hiện

Biểu tượng văn học thực hiện chức năng giao tiếp. 

Biểu tượng văn học còn thể hiện phong cách tác gia, thời đại, khuynh hướng văn học

2.3. Khảo sát hệ thống biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại

2.3.1. Sơ lược về nguồn gốc của biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại

Qua việc tìm hiểu văn hóa, văn học Chăm, chúng tôi nhận thấy biểu tượng văn hóa trong thơ Chăm đương đại được hình thành từ những mạch nguồn cơ bản sau:

Những biểu tượng xuất phát từ tín ngưỡng – nghi lễ  phong tục tập quán của dân tộc Chăm

Những biểu tượng xuất phát từ sự quan sát các hiện tượng thiên nhiên và đời sống hàng ngày

2.3.2. Tiêu chí phân loại và phương thức miêu tả biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại

Trong luận án, chúng tôi dựa trên tiêu chí cơ bản là “cái biểu đạt ở biểu tượng” để làm tiêu chí phân loại. Bởi theo chúng tôi, biểu tượng thực chất là một ký hiệu được hình thành từ hai yếu tố: cái biểu đạt và cái được biểu đạt. Cái biểu đạt  là phần hình ảnh của thế giới khách quan và tên gọi của nó được sử dụng một cách chọn lọc để thể hiện một nội dung nào đó (cái được biểu đạt). Cái biểu đạt là phần vật chất cụ thể còn cái được biểu đạt là phần tinh thần mang tính chất trừu tượng, khó cảm nhận hơn. Phân loại biểu tượng dựa trên các tiêu chí sau:

Thứ nhất, cái biểu đạt chỉ ra những sự vật, hiện tượng trong thế giới khách làm cơ sở ban đầu để hình thành biểu tượng.

Thứ hai, cái biểu đạt là phần vật chất cụ thể của biểu tượng mà từ đó giúp chúng ta khảo sát một cách thuận lợi.

Thứ ba, tên gọi phổ biến của các biểu tượng cũng chính là cái biểu đạt.

Trong luận án, chúng tôi dựa trên tiêu chí cơ bản là “cái biểu đạt ở biểu tượng” để phân chia biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại thành ba nhóm như sau:

Nhóm 1: Biểu tượng về thiên nhiên

Nhóm 2: Biểu tượng về nhân sinh

Nhóm 3: Biểu tượng về  văn hóa tín ngưỡng

2.3.3. Bảng thống kê các biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại được khảo sát và giải mã trong luận án

Hệ thống biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại rất phong phú, đa dạng. Cho nên, chúng tôi chỉ tập trung tiến hành khảo sát và giải mã các biểu tượng: sông nước, cây xương rồng, palei và phố, ngôn ngữ Chăm,thánh địa Mỹ Sơn, tháp Chàm, lễ hội Chăm (tiêu biểu là lễ hội Katê), Apsara vì những lí do sau đây:

1.
Đây là những biểu tượng quen thuộc trong đời sống, văn hóa Chăm và thể hiện được nét độc đáo mang tính bản sắc văn hóa Chăm.

2.
Đây là những biểu tượng xuất hiện nhiều nhất trong thơ Chăm đương đại.

3.Đây là những biểu tượng mang tính thẩm mỹ cao.

Mặc dù không thật đầy đủ nhưng thông những biểu tượng này, chúng tôi có thể bao quát, định hình được chân dung nền văn hóa Chăm trên những phương diện chủ yếu: thiên nhiên Chăm, đời sống sinh hoạt Chăm và tín ngưỡng Chăm.

Bảng thống kê các biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại      

                                    (KHẢO SÁT 498 BÀI THƠ)

	STT
	BIỂU TƯỢNG
	CHỦ ĐỀ BÀI THƠ

(nhan đề bài thơ)
	SỐ LẦN XUẤT HIỆN

(trong các bài thơ)

	1
	Sông
	4
	119

	2
	Cây xương rồng
	3
	29

	3
	Ngôn ngữ Chăm /Tác phẩm văn học truyền thống
	6
	107

	4
	Tháp Chàm
	15
	149

	5
	Apsara
	4
	18

	6
	Các lễ hội (Ka-tê, Ramưwan, lễ tẩy trần)
	7
	53

	7
	Thánh  địa Mỹ sơn
	4
	30

	8
	Mương Đực -Mương Cái
	1
	2

	
	Con đường
	10
	112

	
	Phố
	4
	153

	
	Palei (làng)
	7
	85


    2.4. Biểu tượng trong thơ Chăm nhìn từ các chiều văn hóa

2. 4.1.Quan niệm thẩm mỹ chi phối cách tạo dựng biểu tượng

Quan niệm thơ đương đại Việt Nam có sự đan xen nhiều hướng, nhiều luồng, bao hàm cả: truyền thống - hiện đại, phương Đông – phương Tây. Với quan niệm thẩm mỹ đúng đắn, các nhà thơ Chăm đương đại đã nhanh chóng hình thành một phong trào sáng tác văn học chuyên nghiệp với phong cách độc đáo. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy văn học Chăm thực sự bị chi phối bởi ba hệ thống quan niệm thẩm mỹ sau:

2.4.1.1.Thơ là con đường tìm về cội nguồn và tâm hồn dân tộc

Điểm nổi bật nhất trong văn học Chăm đương đại nói chung, thi ca Chăm đương đại nói riêng là người sáng tác luôn “lặn sâu”,  khai thác – khám phá và làm giàu  thêm cho những giá trị đẹp đẽ trong truyền thống văn hóa dân tộc ấy. Đó là một nền văn hóa rực rỡ  với thánh địa Mỹ Sơn uy nghi, tráng lệ, tháp Chàm – công trình kiến trúc độc đáo mang tầm nhân loại, cả một bầu không khí sinh hoạt, những phong tục tập quán, những hoạt động tôn giáo tín ngưỡng linh thiêng với dấu ấn cả đạo Hồi và đạo Phật. Có thể khẳng định dân tộc Chăm là một dân tộc được tắm mình trong bầu không khí văn hóa thấm đẫm chất truyền thống ấy. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi thơ Chăm ngập tràn những biểu tượng văn hóa cổ xưa. Có thể khẳng định, người Chăm tư duy thơ bằng biểu tượng.

Tác động và ảnh hưởng của thơ Chăm truyền thống đến thơ Chăm đương đại

Nguồn văn hóa - văn học dân gian Chăm không chỉ nuôi sống tâm hồn con người mà nó còn thể hiện sự trường tồn của một dân tộc, khẳng định mình trong tiến trình đi lên của lịch sử. Và những người con tha thiết với dân tộc đang từng ngày để cho nguồn văn hóa - văn học quê hương tuôn chảy trong thơ mình, để không quên nơi mình đã sinh ra, lớn lên và hơn hết là để cho văn hóa - văn học dân tộc sống mãi cùng thời gian. Ảnh hưởng từ nền văn hóa - văn học Chăm, nên thơ Chăm đương đại đậm đặc bản sắc văn hóa Chăm từ nội dung trữ tình đến hình thức biểu đạt. Bên cạnh đó, họ luôn chủ động tiếp thu những tinh hoa văn hóa Việt Nam đặc sắc cùng những trào lưu văn hóa - văn học hiện đại trên thế giới để “khai hoang trên từng trang viết". Bởi thế, nói đến nguồn ảnh hưởng trong thơ Chăm đương đại  không thể không nói đến những nguồn ảnh hưởng khác ngoài văn học - văn học Chăm. Tuy nhiên người Chăm không nhìn bản sắc văn hóa truyền thống một cách cứng ngắc. Tự hào, kiêu hãnh về bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, họ coi nó như một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa Việt Nam, nhưng theo nhà thơ, bản sắc không chỉ là sự lưu giữ những nét truyền thống mà còn phải được làm giàu có lên, phong phú lên mỗi ngày.Các thi sĩ Chăm đương đại luôn chủ động tiếp thu những tinh hoa văn hóa Việt Nam đặc sắc cùng những trào lưu văn hóa - văn học hiện đại trên thế giới để “khai hoang trên từng trang viết".

2.4.1.2. Thơ với quan niệm nhân sinh

Thơ Chăm đương đại phản ánh toàn diện nhiều mảng màu hiện thực về đời sống sinh hoạt cũng như thế giới tâm hồn của con người Chăm nhờ một hệ thống biểu tượng phong phú đa dạng về đời sống sinh hoạt cũng như tâm tư, tình cảm của người Chăm…“Ở đâu và bất kì thời đại nào cũng có những tâm hồn đau khổ và tuyệt vọng. Chính nơi đó thi ca có mặt. Nhưng thơ có mặt không với tư cách chiếc bè cho cho sinh thể kia bấu víu mà như chất xúc tác làm cháy lên trong tâm hồn bóng tối tia lửa mới của hi vọng”

Nghệ thuật chân chính là nghệ thuật luôn hướng về con người. Hệ thống biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại đều thấm đẫm tâm tư con người. Biểu tượng được nói đến nhiều nhất là tháp Chăm, thực ra tháp Chăm cũng chỉ là tấm gương để người Chăm soi mình vào trong đó: cô đơn, buồn bã, đau đớn, mặc cảm, tự hào, kiêu hãnh…Tất cả đều thấy trong tháp. Hay biểu tượng con đường cũng vậy – con đường thực ra là con đường đời, con đường số phận của mỗi con người Chăm. Và cây xương rồng thì lại biểu trưng cho những phẩm chất – những giá trị tiềm ẩn của những con người sinh cư ở xứ sở nắng gió khắc nghiệt miền Trung.

2.4.1.3. Thơ là hành trình đi tìm cái mới

Biểu tượng văn học có tính tương đối ổn định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, biểu tượng văn học luôn được sáng tạo và đổi mới. Mỗi một biểu tượng văn học không chỉ mang trong mình một hình ảnh đời sống cụ thể mà còn khái quát những kinh nghiệm nghệ thuật trong mạch nguồn truyền thống và đồng thời kết hợp với sự cách tân làm mới theo năng lực tư duy và tưởng tượng của từng chủ thể khiến cho biểu tượng ngày càng được đầy thêm những giá trị và ý nghĩa mới. Việc bồi đắp thêm những nét mới cho biểu tượng sẽ tạo cơ sở cho việc lưu lại dấu ấn của mỗi nhà văn. Biểu tượng luôn chứa đựng trong mình những giá trị vĩnh hằng hóa, song không vì thế mà nó trở thành nơi tồn đọng những giá trị cũ mòn, nơi giam giữ những tầng ý nghĩa trong sự xơ cứng. Trái lại, biểu tượng là một thực thể sống động, luôn luôn có sự luân chuyển, đắp đổi nghĩa liên tục. Có thể nhận thấy hệ thống biểu tượng truyền thống trong thơ Chăm đương đại dưới cảm quan nghệ thuật, quan niệm thẩm mỹ mới của thời đại đã được đắp đổi thêm nhiều lớp nghĩa mới. Những tháp Chàm, Apsara, Shiva, Đức Phật,…bên cạnh những nét nghĩa linh thiêng còn thêm nét nghĩa gần gũi, đời thường. Những biểu tượng này thường xuyên là đối tượng để các nhà thơ Chăm đương đại bộc lộ tâm tư rất đỗi trần thế của mình.
2.4.2. Tâm tư Chăm với  vấn đề bản sắc Chăm trong thơ Chăm đương đại

Trong các công trình nghiên cứu của mình, Inrasara khẳng định: “ông bà Chăm không thiếu truyền thống cười, rất đa dạng” [Chuyện chữ,tr]. Nhưng “Chúng ta chưa biết cười. Đó là điều đáng tiếc”. Nhìn suốt các sáng tác tiếng Chăm đương đại, điểm nổi bật nhất vẫn là nỗi buồn man mác mang sắc thái lãng mạn  ẩn sâu nơi tâm khảm người viết khi hoài niệm về quá khứ, hay chứng kiến nỗi cơ khổ trong sinh hoạt đời thường của bà con lối xóm, mỗi ngày và rộng hơn là tâm tư trước thời cuộc. Hầu như không có tác giả Chăm nào không mang tâm cảm này. Nó như một ám ảnh không dứt ra được. Trong thời đại cái tôi lên ngôi, mặc dù cùng chung một cảm quan về thế giới nhưng mỗi nhà thơ lại có một cách thể hiện riêng. Chúng ta có thể thấy tâm trạng ấy trong thơ Jalau Anưk – một cái tôi đầy hỗn độn nhiều bất trắc đồng thời biết phản tỉnh và dám tự lật trái mình để cười cợt mình.

Nỗi ẩn ức dân tộc  chưa thể ngày một ngày hai mà xóa nhòa, vết thương trong quá khứ chưa thể lành lại. Từ con dân của một quốc gia khá hùng mạnh, lại có nền văn hóa phát triển rực rỡ, giờ chỉ còn là một dân tộc nhỏ bé, yếm thế. Nỗi mặc cảm, tự ty dân tộc là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, khi người trí thức Chăm ra đời, gần như ngay lập tức, họ phải đối mặt với quê hương nghèo khổ với những thân phận còm cõi nơi miền Trung nắng gió. Cái nghèo, đói đã đẩy nhiều người Chăm phải ra phố. Trong số họ không ít người sa ngã. Nhiều nhà thơ Chăm thể hiện nỗi đau đớn tột cùng khi thấy cô gái Chăm trở thành gái bia ôm, còn đâu là Apsara nữa. Cái còn lại duy nhất để họ tự hào là những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rực rỡ ngày nào thì đã bị chiến tranh phá hủy, bị thời gian bào mòn và lớn hơn là sự vô tâm của con người. Tất cả đi vào thi ca một cách tự nhiên. Đọc thơ Inrasara nói riêng, thơ Chăm đương đại nói chung, người đọc cảm nhận và cảm thông cho nỗi thiếu quê hương trong tâm hồn họ.

Bên cạnh nỗi mặc cảm dân tộc, có thể nhận ra điểm tích cực trong quan niệm người Chăm. Họ hướng về những giá trị truyền thống, nâng niu, lưu giữ những giá trị ấy đồng thời có chí hướng phát huy những giá trị ấy phục vụ cho cuộc sống hiện tại với ước muốn: làm cho người Kinh tôn trọng như Inrasara đã từng nói.
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Dưới góc độ văn học nói chung, thi ca nói riêng, biểu tượng chủ yếu là những hình ảnh – những kí hiệu ngôn ngữ được mã hóa thông tin, dồn nén nhiều lớp  dung tư tưởng của chủ thể sáng tạo. Biểu tượng bắt nguồn sâu xa từ mẫu gốc trong nền văn hóa nhân loại, dân tộc, mặt khác nó được nhào nặn lại qua lăng kính chủ quan của mỗi nhà văn. Bản thân mỗi biểu tượng là một thế giới riêng nhưng không vì thế nó là một hiện tượng khép kín mà là một cấu trúc mở có khả năng gợi liên tưởng lớn và khả năng tái sinh vô tận. 
2. Việc phân biệt biểu tượng với một số khái niệm khác: biểu tượng – kí hiệu; biểu tượng - ẩn dụ; biểu tượng – hình ảnh... nhằm làm rõ được đặc trưng của biểu tượng là rất cần thiết để vận dụng vào việc khảo sát và giải mã các biểu tượng, các biểu tượng văn hóa.

3. Văn hóa - văn minh Champa sau hơn hai trăm năm chìm dưới lớp bụi của thời gian và sự vô tình của lòng người, như một cánh rừng hoang chưa được khai phá. Nó vừa hấp dẫn đồng lúc thách thức và làm chồn chân kẻ thám hiểm.

Hệ thống biểu tượng Chăm thể hiện: Đức tính của phụ nữ Chăm, nét đẹp của hoa văn thổ cẩm Chăm, sự giàu sang của văn chương Chăm với những sắc thái đặc thù Chăm được làm nổi bật. vấn đề chế độ mẫu hệ, ngôn ngữ - chữ viết, kinh tế - đời sống Chăm, vấn đề sưu tầm - nghiên cứu và cả sáng tác… được đưa ra ánh sáng để phân tích, mổ xẻ, bình luận đồng thời thử đề xuất các giải pháp khả thể riêng và chung.

4. Hệ thống biểu tượng cũng chính là hệ thống các khuôn mẫu văn hoá, nó quy định mọi hành vi ứng xử của con người và "hoạ kiểu" cho lối sống. Biểu tượng trong thơ Chăm nhìn từ các chiều văn hóa sẽ giúp cho chúng ta bước đầu lý giải cơ sở hình thành, cơ sở của việc sử dụng hệ thống biểu tượng Chăm trong thơ Chăm đương đại.
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GIẢI MÃ NHỮNG BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

TRONG THƠ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI

3.1. Biểu tượng về tín ngưỡng – bảo tồn văn hóa ngàn xưa

Văn hóa tín ngưỡng là hệ thống giá trị về những phương cách ứng xử của con người đối với thế giới siêu nhiên hay xã hội có liên quan đến đời sống của mình. Những phương cách ứng xử đó phản ánh các điều kiện vật chất và tinh thần tương ứng với môi trường tự nhiên và xã hội của một cộng đồng cư dân.

Văn hóa tín ngưỡng Chăm bao gồm những mặt sau: 

Thứ nhất, tín ngưỡng dân gian truyền thống của người Chăm là niềm tin vào những thần linh (Pô Yang).

Thứ hai, ngoài sự tin thờ các Pô Yang như đã nói trên đây, trong cuộc sống của mình đồng bào Chăm luôn luôn gắn bó với các thần linh và linh hồn của những người trong họ tộc đã chết.

Văn hóa tín ngưỡng Chăm được phản ánh sâu đậm trong văn học đương đại Chăm nói chung và thi ca đương đại Chăm nói riêng. Dưới đây, chúng tôi khảo sát một số biểu tượng tiêu biểu:

3.1.1.Tháp Chămpa – Biểu tượng muôn mặt của văn hóa Chăm

Tháp Chămpa – Biểu tượng linh thiêng và huyền bí. Tháp là một biểu tượng về mặt tâm linh – thẫm đẫm màu sắc tôn giáo của dân tộc Chăm. Thực tế cho thấy, ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống tinh thần xã hội, từ phong tục tập quán đến nghệ thuật là điều không thể phủ nhận. Nó vừa là nhu cầu tâm linh vừa là yếu tố góp phần tạo nên diện mạo tinh thần dân tộc. Bằng tình yêu dành cho những giá trị văn hóa ngàn đời của dân tộc, các thi sĩ Chăm đương đại đã nhận thấy từ Tháp Chàm những nét đẹp đầy linh thánh, huyền diệu.

Tháp Chămpa – Chứng nhân của lịch sử. Tháp Chàm có vị trí quan trọng trong đời sống cũng như trong tâm linh người Chăm bao đời nay: 700 năm tháp thét gào với bão/ 300 năm tháp lãng du thế giới cỏ cây/Ngàn năm sau tháp chuyện trò cát bụi .(“Tháp Chàm muôn mặt” - Inrasara). Có thể nói, Inrasara là nhà thơ Chăm nhạy cảm với Tháp nhất. Ông phát hiện ra Tháp Chàm muôn mặt, mà mỗi mặt là một cung bậc của cảm xúc về nhân thế. Khi thì Tháp xa lạ và bí mật. Tháp mang chở ký ức sinh phần của dân tộc, kết nối quá khứ với hiện tại, đánh thức con người đối mặt với quá khứ và hiện tại, đối mặt với hiện hữu và hư vô.

Tháp Chămpa – biểu tượng cái đẹp. Tháp Chàm kết tinh trong mình mọi tinh hoa vật thể và phi vật thể của văn minh Chăm. Trải qua những bước thăng trầm của cõi vô thường, tháp Chàm trở thành biểu tượng cái đẹp của dân tộc Chăm bao đời nay. Mỗi tháp có một vẻ đẹp riêng. Mỗi nhà thơ có cách nhìn, cách cảm riêng về tháp. Nhìn chung, tháp được nhìn dưới hai góc độ. Vẻ đẹp hùng vĩ của Tháp Chàm không chỉ là biểu tượng cho sự trường tồn của dân tộc Chăm trước biết bao thăng trầm của lịch sử mà còn biểu tượng cho sự vĩnh hằng của bản sắc văn hóa Chăm. Ở một góc nhìn khác, một góc nhìn mang tính phổ biến về Tháp Chàm trong thơ Chăm đương đại, Tháp là biểu tượng cho một cái đẹp bị dày vò, cái đẹp cô đơn, cái đẹp của buồn thương mất mát. Thân phận của tháp Chàm chính là biểu tượng cho thân phận bị bỏ rơi, thân phận chênh vênh của dân tộc Chăm.

3.1.2. Biểu tượng lễ hội – hồn vía dân tộc Chăm

Có thể nói, thơ Chăm  đương đại ngập tràn không khí lễ hội. Cảm giác như mỗi dòng thơ, mỗi vần thơ đều ít nhiều mang âm hưởng sự quyện hoà của nhịp baranưng, với tiếng trống ginang, điệu kamăn, kèn Saranai... Mỗi lễ hội Chăm có một nét độc đáo riêng. Trong 80 lễ hội Chăm, theo Sakaya – Văn Món, lễ hội Katê là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hoá của người Chăm, là tấm gương phản chiếu sinh hoạt của cộng đồng; nơi hội tụ những giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc. Lễ hội không những gắn với đền tháp cổ kính – nơi ngưng tụ những giá trị kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất của nền văn hoá Chăm mà còn gắn với một phần khác của văn hoá. Với nhiều thi sỹ Chăm, Katê là mùa của khát khao luyến ái, khát khao sum vầy. Katê đánh thức thức tình yêu, Katê là cơn cớ để tưởng nhớ - giải bày - khẳng định tình yêu bền bỉ. Lễ hội Ramưwan cũng được nhắc đến nhiều trong thơ Chăm đương đại. Lễ hội thực chất thể hiện ý nguyện tưởng nhớ tổ tiên, cầu cúng gia đạo bình yên, xóm làng thanh tịnh, ấm yên của đồng bào người Chăm. Với các nhà thơ Chăm, lễ hội là dịp đoàn tụ. Nhưng phải đến Lễ tẩy trần đầy thánh linh mới thực sự đưa người đọc cảm nhập vào một thế giới lễ hội - tâm linh riêng Chăm. Cuộc sống xô bồ với những bon chen danh lợi, gánh nặng mưu sinh đôi lúc làm ta mệt mỏi, thèm một cảm giác bình an, vô ưu.

  Có thể nói, văn hóa lễ hội là đời sống tâm thức, tiềm thức, vô thức của mỗi dân tộc. Mỗi nhà thơ dân tộc được xem là đậm đà bản sắc dân tộc không thể không tái hiện lễ hội, nhưng cao hơn, qua lễ hội, nhà thơ phải chạm được vào đời sống tinh thần ở bề sâu của dân tộc mình. Inrasara và các nhà thơ Chăm đương đại khác đã thể hiện được điều đó trong các sáng tác của họ.

3.1.3. Biểu tượng Mẫu – sự sinh dưỡng và tinh thần nữ quyền Chăm

Văn học Chăm nói chung, thơ Chăm đương đại nói riêng đã thể hiện một cách vô cùng độc đáo những nét đặc sắc về tín ngưỡng, phong tục tập quán của nền văn hóa Chăm. Các tác giả đã tạo ra một thế giới Chăm phong phú đa dạng bằng việc đưa hàng loạt những hình ảnh liên quan trực tiếp đến đời sống, tín ngưỡng và phong tục Chăm. Những hình ảnh ấy khi đi vào tác phẩm đều mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Mặc dù vậy, khi nói đến hệ thống biểu tượng  trong thơ Chăm đương đại – nhất là hệ thống biểu tượng về tôn giáo tín ngưỡng - không thể không nói đến biểu tượng Mẫu.

Trước hết là nguồn gốc biểu tượng mẫu Chăm. Sự ra đời của biểu tượng mẫu Chăm gắn với Truyền thuyết về bà Thiên – y – a – na và lễ Rija Nưgar.

Biểu tượng sông nước

Trong hệ thống này, sông là biểu tượng cho sự sinh dưỡng. Dòng suối như người mẹ tảo tần, vun đắp phù sa cho con (dòng sông). Dòng sông cũng mang thiên tính mẹ bồi dưỡng cho cây cỏ, làm mát cho sa mạc. Sông trong bài thơ dưới đây có điểm gì đó giống với những đứa con Chăm, luôn có xu hướng trưởng thành , rời quê để hành hương về những miền đất mới. Kiều Maily là nhà thơ Chăm duy nhất viết về Mương Đực Mương Cái. Truyền thuyết Mương Đực – Mương Cái gắn liền với chế độ mẫu hệ Chăm. Mương Đực – Mương Cái trong thơ cô là biểu tượng cho tinh thần nữ quyền thời nay. Mương Cái xuôi về palei em/ Mương Đực đổ qua làng anh/ cả hai chảy tan vào biển/ Tìm nhau/ dòng nước phải ngược lên nguồn suối/ Anh dám mang phần số loài cá hồi không?/ cùng em, ngược về nguồn cội/ tìm nhau/ Vượt ngàn dòng dữ hay lách trăm vách đá ngầm/ ta cùng ngược/ cho ngày mai con cháu ta băng băng biển lớn/ vẫn còn nhớ về nguồi suối/ tìm nhau…
(“Mương Đực - Mương Cái”)

Thánh địa Mỹ Sơn – biểu tượng người mẹ tâm linh thường trụ

Trong thơ Chăm đương đại, thánh địa Mỹ Sơn là nơi ghi lại biết bao nhiêu dấu tích cổ xưa của đất nước Chămpa huy hoàng. Đối với mỗi cá nhân con người, thánh địa là nơi đi về - là nơi để thanh tẩy tâm hồn. Tuy vậy, trong thơ Chăm đương đại, Thánh địa Mỹ Sơn hiện lên cổ kính nhưng hoang tàn, không khỏi gợi lên niềm khắc khoải khôn nguôi trong lòng người.

Vũ nữ Apsara – biểu tượng vẻ đẹp muôn màu của người phụ nữ Chăm.

Apsara là một biểu tượng đẹp trong nghệ thuật điêu khắc và cũng là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca. Với các nhà thơ Chăm đương đại, Apsara  là biểu tượng cho vẻ đẹp đầy sức sống và đầy lôi cuốn. 

Sự ra đời của vũ nữ Apsara cho thấy, nàng chính là hiện thân cho vẻ đẹp thoát tục,  linh thiêng, nguyên sơ... của một thời nhưng ám gợi không thôi, không nguôi trong cuộc sống hôm nay của người Chăm.

Mặc dù mỗi nhà thơ cảm nhận vũ điệu Apsara từ một góc độ khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều bị cuốn hút, bị đắm say. Apsara đã hóa thân từ đá thành những vũ điệu uyển chuyển, mượt mà, những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho phái đẹp.Vũ điệu ấy là biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, đầy tính biểu cảm.

Vũ nữ Apsara thần tiên còn là biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ Chăm bao đời nay. Đó là vẻ đẹp đậm chất phồn thực của những con người sinh ra và lớn lên cùng nắng gió miền Trung đầy khắc nghiệt với bộ ngực căng đầy sức sống; eo lưng thon thả cùng với bắp tay, bắp đùi tròn và cả thân mình bắt nhịp như rung bật theo từng động tác múa điệu nghệ khoe diễn những đường cong kiều diễm. 

Có thể thấy, vũ nữ Apsara hiện lên trong thơ Chăm đương đại vừa lung linh huyền ảo lại vừa gần gũi, thân thuộc, trong đó, nét gần gũi, thân thuộc là chủ yếu.

3.2. Chữ viết Chăm – biểu tượng của niềm tự hào, tự tôn dân tộc Chăm

Ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôn ngữ Chăm đã được hình thành từ xa xưa và Mỗi người Chăm đang sống cũng luôn canh cánh nỗi niềm ấy: Rồi mai con mở trí rộng hồn/ Tiếng Tây, tiếng Tàu biết đủ/ Ngoan lắm con ơi/ Nếu tha phương con chưa quên tiếng mẹ (Trà ma Hani – Lời người cha đất nắng). Yêu ngôn ngữ cũng chính là yêu truyền thống dân tộc. Các nhà thơ văn khác thể hiện tình yêu, tiếng Chăm và ý thức bảo vệ giữ gìn ngôn ngữ Chăm theo những cách vô thức hơn như: sáng tác bằng tiếng Chăm. Qua khảo sát thơ Chăm đương đại, chúng tôi nhận thấy không ít lần trong sáng tác tiếng Việt của các nhà thơ Chăm được sử dụng các từ ngữ tiếng Chăm. Điều đó tạo ra cái duyên riêng của thơ Chăm đương đại. Người Chăm sáng tác thơ bằng tiếng Việt nhưng không làm mất đi bản sắc của họ.

Tiểu kết chương 3
1. Với bề dày lịch sử, dân tộc Chăm có một di sản văn hóa đồ sộ, phong phú, góp phần làm nên sự đa dạng của bức tranh toàn cảnh bản sắc văn hóa Việt Nam. Điểm nổi bật nhất trong văn học Chăm đương đại là luôn tiếp nối truyền thống có ý thức làm giàu  thêm cho những giá trị đẹp đẽ trong quá khứ của dân tộc ấy. Vì thế, thơ Chăm ngập tràn những biểu tượng văn hóa cổ xưa.
2. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng văn hóa truyền thống trong thơ Chăm đương đại bao gồm các biểu tượng về văn hóa tín ngưỡng như: biểu tượng Tháp Chàm, biểu tượng lễ hội, biểu tượng tinh thần Mẫu Chăm (Biểu tượng vũ nữ Apsara; biểu tượng sông nước, biểu tượng Thánh địa Mỹ Sơn), biểu tượng chữ viết Chăm…
Trong hệ thống văn hóa tín ngưỡng Chăm, tháp Chàm là biểu tượng tiêu biểu nhất. Biểu tượng này được nhìn nhận dưới ba góc độ: Tháp Chămpa - Biểu tượng linh thiêng và huyền bí – Đây là tầng nghĩa cơ bản nhất của hình tượng này. Tháp Chămpa là Chứng nhân của lịch sử. Trong dòng thi ca Chăm đương đại. Nó trường tồn, vĩnh cửu cùng thời gian, cô độc và mặc tưởng. Thứ ba là Tháp Chămpa – biểu tượng cái đẹp kết tinh trong mình mọi tinh hoa vật thể và phi vật thể của văn minh Chăm.

Biểu tượng lễ hội Chăm làm nên diện mạo, bản sắc của thi ca đương đại của dân tộc Chăm. Thơ Chăm  đương đại ngập tràn không khí lễ hội. Mỗi lễ hội mang một nét độc đáo riêng. Lễ hội là dịp đoàn tụ. Lễ tẩy trần tháng tư là thế giới lễ hội - tâm linh riêng của Chăm, mang khát vọng tìm kiếm một nội tâm trong sạch.

Biểu tượng mẫu trong thơ Chăm đương đại: Biểu tượng sông nước - biểu tượng cho sự sinh dưỡng. Mương Đực – Mương Cái là biểu tượng cho tinh thần nữ quyền Chăm thời nay. Biểu tượng thánh địa Mỹ Sơn là niệm tự hào bất tận của thi sĩ Chăm đương đại. Biểu tượng vũ nữ Apsara là tiêu biểu nhất cho tính nữ, cụ thể hơn là tính mẫu trong văn hóa Chăm cũng như thi ca Chăm đương đại. Vũ điệu Apsara là biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, đầy tính biểu cảm. Vũ nữ Apsara là biểu tượng cho vẻ đẹp phụ nữ Chăm bao đời nay. 

Và khảo sát giải mã biểu tượng Chăm qua chữ viết làm hiện lên tình yêu ngôn ngữ sâu sắc.
Chương 4
NHỮNG BIỂU TƯỢNG CÓ TÍNH CÁCH TÂN 

TRONG THƠ CHĂM ĐƯƠNG ĐẠI   
4.1. Thơ Chăm đương đại – hiện thực đời sống và ý thức cách tân

4.1.1. Sơ lược về thơ các dân tộc thiểu số đương đại

Trong xu thế toàn cầu hóa thơ Việt cũng như thơ dân tộc thiểu số cần có sự bứt phá và hội nhập với thơ thế giới đương đại. Giờ đây, đến với thơ dân tộc thiểu số bạn đọc thấy những nội dung rộng rãi hơn (không còn bó hẹp nơi bản làng, con suối), ngôn từ tự nhiên hơn (không còn “ngọng nghịu dân tộc” hay “gắng gượng theo Kinh”). Và đặc biệt, để phát triển thơ dân tộc thiểu số, vấn đề không thể không lưu tâm chính là bồi dưỡng thế hệ kế cận và trau dồi ngôn ngữ mẹ đẻ cho con em các dân tộc. Có như vậy, thơ sẽ không còn bị ý niệm thiểu số ràng buộc, chi phối trong sáng tác và tiếp nhận. 

4.1.2.Vài nét về thơ Chăm đương đại
Người thi sĩ Chăm đang đứng trước một “không gian bùng vỡ” với những xâm lấn ồ ạt của văn chương, triết học từ thế giới hiện đại. Người ta bỏ plây vào phố nhưng làm thế nào để hòa nhập với phố mà không hòa tan bản sắc Chăm trong đó? Họ cần sáng tạo trên nền tảng truyền thống, gìn giữ bản sắc nhưng không lệ thuộc mà biết chọn lựa, tinh lọc để học tập và phát huy trong quá trình tự làm mới mình. Nhà thơ Chăm đương đại cũng đã có một số người làm được điều đó.

Thi sĩ Chăm hôm nay tự tin với những sáng tác của mình ít nhất là trên Tagalau. Dù đây là tuyển tập chỉ được phát hành trong phạm vi những tỉnh có đồng bào Chăm sinh sống nhưng đã góp một tiếng nói đầy ý nghĩa không chỉ với người Chăm “chịu chơi cả trong đau khổ” mà còn là tiếng nói khẳng định một nền văn hóa đầy giá trị ngày càng được thế hệ tương lai vun đắp. So với các dân tộc khác như Tày, Mông, Ê Đê, Dao… thì đó là một điều đáng tự hào bởi họ chưa có được tập san của riêng dân tộc mình. Tagalau giống như một tín hiệu tốt lành cho việc phát triển văn chương Chăm, thơ Chăm nói riêng và văn chương dân tộc thiểu số nói chung.

Thi sĩ Chăm hiện nay sáng tác bằng cả tiếng Chăm và tiếng Việt, đây là điều rất đáng khích lệ. Nổi bật lên là một số khuôn mặt được tập hợp trong cuốn Văn học Chăm hiện đại - Thơ (thuộc Tủ sách Văn học Chăm của Inrasara) như: Trà Vigia, Trầm Ngọc Lan, Jalau Anưk, T-T. Tuệ Nguyên, Trà Ma Hani, Bá Minh Trí… Chỉ sáng tác bằng tiếng Chăm có các tác giả: Jaya Hamu Tanran, Phú Đạm.
4.2. Giải mã một số biểu tượng mới được biểu hiện trong thơ Chăm đương đại

4.2.1. Các biểu tượng về thiên nhiên

4.2.1.1. Biểu tượng cây xương rồng – sức sống tiềm tàng của người Chăm

Về mặt sinh học, Đây là  một giống cây lạ, như ẩn chứa trong thân một sức sống tiềm tàng, có khả năng vượt qua được những điều kiện bất lợi về khí hậu cũng như đất đai.

Về ý nghĩa biểu tượng, nhiều người cho rằng, cây xương rồng đại diện cho một con người cứng rắn mạnh mẽ mà giàu tình cảm nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài , về tình yêu , nó đại diện cho một thứ tình yêu nồng nàn , bốc lửa , mãnh liệt , thủy chung nhưng lại thầm kín , lặng lẽ chưa dám thổ lộ. Nhưng trong văn hoá Chăm nói chung, thi ca Chăm đương đại nói riêng, cây xương rồng vừa là biểu tượng của phẩm cách con người Chăm vừa là biểu tượng cho quê hương Chăm. 

Trước hết, cây xương rồng là biểu tượng cho sức sống tiềm tàng  của người Chăm. Thi sĩ Chăm đương đại mượn cây xương rồng để nói về phẩm cách và đặc tính của dân tộc mình: đẹp, lặng lẽ, kiên trì, tràn ngập niềm tin, niềm lạc quan về tương lai.

Cây xương rồng còn là một biểu tượng cho quê hương Chăm. Cây xương rồng mang hình bóng quê hương của người Chàm: Một chiều rời phố về palei em/ nắng hong vàng đám rạ cuối vụ./ quanh nhà em / vẫn bụi xương rồng phơi sắc xanh (Chuyện vụn – Bá Minh Trí),

Thứ hai, cây xương rồng  là biểu tượng của độ trì, soi dẫn và tiêu điểm nhận đường. Chợt thấy bóng xương rồng nở chật trái tim mù sương/ Tôi vội vã quay về quỳ dưới chân đồi và khóc/ Cây xương rồng nhìn tôi với đôi mắt lửa và vỗ về tôi bằng bàn tay gai nhọn hoắt/ Thì thầm bên tai tôi sinh nhật của mình. (Sinh nhật cây xương rồng – Inrasara). Trong tập thơ Sinh nhật cây xương rồng, Inrasara đã xem cây xương rồng là biến thể hiển linh của một nhà sư hay một ẩn sĩ: Cây xương rồng như nhà sư khất thực theo vết chân gió trái mùa lang thang/ Lạc bước qua triền đồi quê tôi để chịu bị cầm tù trong cát/ Ngày qua, mùa qua kiên trì lượm nhặt dưỡng chất trần gian rơi rớt/ Miệt mài đứng mảnh đất bạc mầu – tạo dáng quê hương. Và Như ẩn sĩ cô đơn – yêu thương mà không cần nước mắt/ Sẵn lòng cho nụ cười khinh bạc của lùm cỏ dại hay cụm mây hoang. (Sinh nhật cây xương rồng).

4.2.1.2. Biểu tượng dòng sông – nơi nuôi dưỡng quê hương, lưu giữ kỷ niệm

Dòng sông là biểu tượng cho sự luân chuyển, vần vũ của dòng đời. Con sông không chỉ là một phần kí ức đẹp đẽ mà còn biểu tượng cho những giá trị tốt đẹpcủa cuộc sống đang dần mất đi trong thơ Jalau Anưk.Sông còn là dòng đời, định phận  của con người với những nếp gấp của nó: Trong dòng chảy của dòng sông gấp khúc/ tôi được vớt lên/ để phơi khuôn mặt trên vở kịch bi hài (Nếp gấp – Thạch Trung Tuệ Nguyên). Hầu hết các con sông trong thơ Chăm đương đại – theo sự khảo sát của chúng tôi - đều là những con sông không được định danh, chúng mang ý nghĩa thời gian và số phận con người.

Sông còn là biểu tượng cho sự sinh dưỡng. Dòng suối như người mẹ tảo tần, vun đắp phù sa cho con. Dòng sông cũng mang thiên tính mẹ bồi dưỡng cho cây cỏ, làm mát cho sa mạc. Sông trong bài thơ dưới đây có điểm gì đó giống với những đứa con Chăm, luôn có xu hướng trưởng thành , rời quê để hành hương về những miền đất mới.

4.2.2. Biểu tượng về nhân sinh – nét xưa còn lại và những đổi thay

Biểu tượng palei và phố- nét nổi trội  trong thơ Chăm đương đại

Biểu tượng Palei (làng ) Chăm – quê hương nghèo xác xơ nhưng thanh bình, nơi gìn giữ truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Chăm

Thơ Chăm (như chúng tôi sẽ trình bày ở phần Biểu tượng lễ hội Chăm) ngập tràn không khí lễ hội, nhất là lễ hội Katê. Lễ hội Katê là một trong những lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của người Chăm. Lễ hội là một tấm gương phản chiếu sinh hoạt của cộng đồng Chăm, nó hội tụ những giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc Chăm.

Biểu tượng người dân Palei 

Con người Chăm trong thơ Chăm đương đại được soi chiếu dưới nhiều phương diện.

Trước hết là biểu tượng về những con người quê lầm lụi, khổ cực, khô cằn. Mặc dù vậy, mảnh đất Palei Chăm cằn cỗi, những con người Chăm nghèo nàn khắc khổ cũng đã sản sinh ra những người Chăm đẹp. 

Trong thơ Chăm đương đại, con đường là hiện tượng có tính đa nghĩa: biểu tượng cho những kí ức đẹp đẽ; con đường dẫn con người đi tìm sự sống đích thực, con đường sáng tạo thơ; Con đường đưa thi nhân tìm về cội nguồn và trở về bản thể; …

Phố trong cảm thức của người Chăm – nơi người Chăm muốn hòa nhập đời sống đô thị, những kiếp tha hương, lạc lõng.

Biểu tượng về không gian phố

Những đứa con Chăm rời palei nghèo, họ hành hương đi khắp những thành phố xa hoa đô hội hòng tìm những điều mới mẻ cho cuộc sống của họ.  Nhưng qua khảo sát , chúng tôi nhận thấy một điều khá nghịch lý khi người Chăm viết về palei và phố. Palei – quê hương của họ nhỏ hẹp nhưng lại được mô tả như một không gian mênh mông, bao la, khoáng đạt và phong phú như tâm hồn của người Chăm với những sông, biển, đồi núi,…còn phố rộng lớn, nuốt gọn con người nhưng lại được thể hiện ở những không gian hết sức nhỏ hẹp: một khu phố, một căn gác trọ nhỏ, quán bia ôm, siêu thị, ngõ cụt…

Không gian phố không chỉ ngột ngạt bức bách mà còn chứa đựng đầy hiểm nguy rình rập đe dọa. Tất cả thành phố đều xa lạ với những đứa con Chăm lạc loài.

Biểu tượng người Chăm trong phố - những thân phận lạc loài giữa chốn phồn hoa đô hội

Cuộc sống khắc nghiệt ở palei đã đẩy biết bao người Chăm rời quê hương lên phố với biết bao ước vọng đổi đời, ở đây không đơn thuần chỉ vì mục đích mưu sinh mà còn là hoài bão, lý tưởng. Phố có sức hấp dẫn đến mê hoặc những người dân miền Trung chỉ quen với nắng, gió, biển và cát trắng. Họ sẵn sàng bỏ lại phía sau tất cả - quê hương, những người thân thích để lên đường. Họ hừng hực khí thế ra phố. Nhưng gần như ngay lập tức, rời palei, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn khác, còn cay nghiệt hơn: Họ không có một chút vốn giắt lưng.Tài sản chỉ là “của để dành” mà quê hương ban tặng: linh hồn ngọn đồi, đôi mắt buồn, bàn chân nắng... chắc hẳn là không đủ; Đôi khi vì cuộc mưu sinh mà chấp nhận tủi nhục, trở thành sa ngã.

Người Chăm yêu quê tha thiết, nhớ quê da diết. Khi xa quê, hình bóng quê hương chính là nỗi niềm an ủi động viên lớn lao nhất – quê hương là nơi yên bình nhất trong tâm hồn họ. Nhưng khi họ đã rời quê thì rời quê mãi mãi, cho dù có lúc họ trở về, nhưng trở về là để tiếp tục ra đi: Người về!/ Em vẫn thao thức/ Để chỉ biết rằng:/Người về… lại đi.(Người về - Jalau Anứk). Còn phố luôn làm họ đớn đau. Nhưng lại là nơi họ muốn gắn bó mãi mãi. Phố là bến bờ cuối cùng của những bước chân Chăm hành hương – nhập cuộc về hướng mở. Những con người tha hương là biểu tượng tiêu biểu nhất về con người Chăm trong thơ Chăm đương đại.
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1. Quan niệm nhân sinh cũng là một trong những yếu tố quan trọng chi phối sáng tác văn chương Chăm đương đại. Thơ Chăm đương đại phản ánh toàn diện hiện thực đời sống sinh hoạt cũng như thế giới tâm hồn của  người Chăm qua một hệ thống biểu tượng phong phú đa dạng về đời sống sinh hoạt cũng như tâm tư, tình cảm của người Chăm.

Hệ thống biểu tượng xưa cũ trong thơ Chăm đương đại hôm nay có thêm nhiều lớp nghĩa mới. Những tháp Chàm, Apsara, Shiva, Đức Phật,…bên cạnh những nét nghĩa linh thiêng xưa cũ còn thêm nét nghĩa gần gũi, đời thường.

Tâm hồn dân tộc Chăm biểu lộ rõ nét nhất trong văn chương đương đại. Nhìn suốt các sáng tác tiếng Chăm đương đại là nỗi buồn man mác mang sắc thái lãng mạn  hoài niệm về quá khứ, hay chứng kiến nỗi cơ khổ trong sinh hoạt đời thường của nhân dân

2. Tìm hiểu hệ thống Biểu tượng có tính cách tân trong thơ Chăm đương đại trên các phương diện từ thiên nhiên, đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, văn hóa có thể thấy:

Cây xương rồng là biểu tượng đặc sắc về thiên nhiên Chăm. Trước hết đó là biểu tượng cho sức sống tiềm tàng  của người Chăm, biểu tượng cho quê hương Chăm. Nó còn là biểu tượng của sự độ trì, soi dẫn và tiêu điểm nhận đường cho người Chăm, có vị trí không thể thay thế trong đời sống, văn hóa. Biểu tượng dòng sông trong thơ Chăm đương đại là hình tượng quen thuộc. Nó là biểu tượng cho sự luân chuyển, vần vũ của dòng đời, đfồng thời, là biểu tượng cho sự sinh dưỡng. 
Thứ hai là hệ thống biểu tượng nhân sinh trong thơ Chăm đương đại. Làng và phố là hai môi trường chiều kích tác động vào cùng con người Chăm, qua đó, chúng ta có một cái nhìn đầy đủ trọn vẹn hơn về họ. Xét về giá trị tinh thần, biểu tượng palei có thể coi như biểu tượng quê hương Chăm. Ở các plây Chăm, thiên nhiên cũng là một mảng màu ấn tượng trong cảm hứng của thi sĩ Chăm đương đại: vừa khắc nghiệt, khô cằn, phôi pha nhưng cũng gần gũi, gắn bó và thơ mộng  với cuộc sống con người Chăm. Tiếp đến, palei là nơi có nhiều phong tục tập quán, nhiều lễ hội, nhiều tín ngưỡng tôn giáo mang đậm bản sắc dân tộc Chăm được lưu giữ từ lâu đời .Điều đó cho thấy những mạch nguồn văn hóa quê hương đã ngấm sâu vào các thi sĩ Chăm đương đại và giờ đây tái hiện sống động trong thơ họ. Biểu tượng người Chăm trong thơ Chăm đương đại được soi chiếu dưới nhiều phương diện.

Còn phố thường được thể hiện ở những không gian hết sức nhỏ hẹp: một khu phố, một căn gác trọ nhỏ, quán bia ôm, siêu thị, ngõ cụt…Rời palei, những đứa con Chăm phải đối mặt với vô vàn khó khăn, tủi nhục để mưu sinh và cảm giác cô đơn, lạc loài không có gì khó hiểu.

                                                          KẾT LUẬN

 1.Biểu tượng là một vấn đề có tính chất liên ngành, ngày càng được nhiều ngành khoa học quan tâm. Nó là những dạng thức dùng hình này để tỏ nghĩa nọ, dùng một hình ảnh cụ thể để nói lên một ý niệm trừu tượng. Một sự vật hiện tượng khi được chọn làm biểu tượng có khả năng biểu hiện tinh tế những ý niệm của con người về cuộc sống, xã hội, thế giới. Giữa sự vật hiện tượng và những ý nghĩa mà nó hàm chứa không phải là sự đồng nhất, mà là một sự tương ứng có thể xảy ra ở nhiều khía cạnh, cấp độ khác nhau, làm nên sự đa nghĩa, đa trị của biểu tượng. Nghĩa của biểu tượng – cái được biểu đạt không thể phụ thuộc vào chủ thể sáng tạo. Hàm nghĩa của biểu tượng còn phụ thuộc vào sự tiếp nhận của chủ thể thụ cảm. Trong sáng tạo văn học, biểu tượng thường được người nghệ sĩ dùng để mã hóa tư tưởng, cảm xúc – Biểu tượng chính là cái mã thẩm mỹ của tác phẩm văn chương. Vì vậy, việc giải mã biểu tượng chính là phương cách nắm được chìa khóa để đi sâu vào thế giới nghệ thuật của nhà văn để phân tích, tìm hiểu ý nghĩa hàm ẩn của biểu tượng.
2. Thơ Chăm đương đại dày đặc những biểu tượng văn hóa khác nhau. Biểu tượng Chăm trong thơ Chăm đương đại là một hệ thống phong phú, có nhiều lớp nghĩa trong phần nội dung của nó. Biểu tượng văn hóa Chăm trong thơ Chăm đương đại có hai phương diện chính là phản ánh hiện thực và nội dung ý nghĩa luôn đan cài với nhau: Đó là phương diện đời sống sinh hoạt xã hội và phương diện tín ngưỡng tôn giáo (Sự phân chia của chúng tôi chỉ mang tính tương đối, dựa trên cơ sở một trong hai đặc tính mạnh hơn của biểu tượng, nhóm biểu tượng hay hệ thống biểu tượng).

2.1. Tìm hiểu hệ thống Biểu tượng văn hóa truyền thống trong thơ Chăm đương đại bao gồm các biểu tượng về văn hóa tín ngưỡng như: biểu tượng Tháp Chàm, biểu tượng lễ hội, biểu tượng tinh thần Mẫu Chăm (Biểu tượng vũ nữ Apsara; biểu tượng sông nước, biểu tượng Thánh địa Mỹ Sơn), biểu tượng chữ viết Chăm…
Tháp Chàm là biểu tượng vật thể tiêu biểu của văn hóa tín ngưỡng Chăm được khai thác dưới ba góc độ: Tháp Chămpa là Biểu tượng linh thiêng và huyền bí; Tháp Chămpa còn là Chứng nhân của lịch sử và Tháp Chămpa – biểu tượng cái đẹp. Tháp Chàm kết tinh trong mình mọi tinh hoa vật thể và phi vật thể của văn minh Chăm.
Lễ hội Chăm có nhiều nét độc đáo riêng. Trong đó, Katê là mùa của khát khao luyến ái, khát khao sum vầy. Katê đánh thức thức tình yêu, Katê là cơn cớ để tưởng nhớ - giải bày - khẳng định tình yêu bền bỉ. Lễ hội Ramưwan  thể hiện ý nguyện tưởng nhớ tổ tiên, cầu cúng gia đạo bình yên, xóm làng thanh tịnh, ấm yên của đồng bào người Chăm. Nó là dịp đoàn tụ. Còn lễ tẩy trần tháng tư thấm đẫm màu sắc tâm linh,  mang khát vọng tìm kiếm một nội tâm trong sạch.

Tinh thần mẫu là một vấn đề quan trọng trong minh triết Chăm. Nhóm biểu tượng về tinh thần Mẫu Chăm bao gồm: Dòng sông là biểu tượng cho sự sinh dưỡng. Mương Đực – Mương Cái là biểu tượng cho tinh thần nữ quyền thời nay. Biểu tượng thánh địa Mỹ Sơn mang tính mẫu luôn mở rộng vòng tay ôm ấp, đón chào những đứa con Chăm trở về. Tiêu biểu nhất cho tính nữ, cụ thể hơn là tính mẫu trong văn hóa Chăm cũng như thi ca Chăm đương đại là biểu tượng vũ nữ Apsara với  vũ điệu uyển chuyển, mượt mà, những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho phái đẹp là biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, đầy tính biểu cảm..

Chữ viết Chăm là biểu tượng của niềm tự hào, tự tôn dân tộc Chăm. Qua hệ thống biểu tượng này, chúng ta cảm nhận được tấm lòng của những đứa con Chăm với ngôn ngữ quê hương, ngôn ngữ dân tộc mình.

2.2. Tìm hiểu hệ thống Biểu tượng có tính cách tân trong thơ Chăm đương đại giúp ta có một cái nhìn xuyên suốt về dân tộc Chăm trên nhiều phương diện từ thiên nhiên, đời sống sinh hoạt, phong tục tập quán, văn hóa và con người Chăm. Qua đó, luận án nhấn mạnh vào một số điểm chính như sau:

Ở hệ thống biểu tượng về thiên nhiên Chăm, chúng tôi chọn hình tượng  cây xương rồng và dòng sông như những biểu tượng mang tính chất tiêu biểu cho thiên nhiên Chăm được thể hiện trong thi ca Chăm đương đại. Cây xương rồng là biểu tượng cho sức sống tiềm tàng của người Chăm, biểu tượng cho quê hương Chăm. Nó còn là biểu tượng của sự độ trì, soi dẫn và tiêu điểm nhận đường cho người Chăm, có vị trí không thể thay thế trong đời sống, văn hóa. Còn dòng sông lại là biểu tượng cho sự luân chuyển, vần vũ của dòng đời. Đồng thời, dòng sông còn là biểu tượng cho sự sinh dưỡng.

Ở hệ thống biểu tượng nhân sinh trong thơ Chăm đương đại, luận án chủ yếu trình bày hệ thống biểu tượng palei (làng) và phố. Xét về giá trị tinh thần, biểu tượng palei có thể coi như biểu tượng quê hương Chăm. Đó là thiên nhiên, cảnh vật miền duyên hải Nam Trung Bộ. Các plây Chăm là một mảng màu ấn tượng trong cảm hứng của thi sĩ Chăm đương đại: vừa khắc nghiệt, khô cằn, phôi pha nhưng cũng gần gũi, gắn bó và thơ mộng  với cuộc sống con người Chăm. Palei là nơi có nhiều phong tục tập quán, nhiều lễ hội, nhiều tín ngưỡng tôn giáo mang đậm bản sắc dân tộc Chăm được lưu giữ từ lâu đời như: thánh địa Mĩ Sơn, tháp Chămpa..., những lễ tẩy trần, lễ hội Katê, những tiệc tùng Shiva,... những điệu múa Apsara, tiếng trống ginang, tiếng kèn xaranai, những trang thơ Glơng Anak, Pauh Catwai...Điều đó cho thấy những mạch nguồn văn hóa quê hương đã ngấm sâu vào các thi sĩ Chăm đương đại và giờ đây tái hiện sống động trong thơ họ. Biểu tượng người dân palei Chăm, con người Chăm trong thơ Chăm đương đại được soi chiếu dưới nhiều phương diện khi ở làng, lúc ra phố.

Phố thường được thể hiện ở những không gian hết sức nhỏ hẹp: một khu phố, một căn gác trọ nhỏ, quán bia ôm, siêu thị, ngõ cụt.. Rời palei, những đứa con Chăm phải đối mặt với vô vàn khó khăn, tủi nhục để mưu sinh và cảm giác cô đơn, lạc loài không có gì khó hiểu.

3.Bởi vậy, như đã nói, cái được biểu đạt trong biểu tượng luôn được hiện ra và được giải mã còn phụ thuộc vào chủ thể tiếp nhận: của bản thân cũng như của những người kế tục. Trên đây chỉ là cách cảm nhận, phân tích của bản thân người viết luận án chắc chắn chưa thể đầy đủ, sẽ được bổ sung thêm bởi những nghiên cứu về sau trong bối cảnh lịch sử văn hóa mới. Rất mong được sự chỉ giáo của hội đồng của các nhà khoa học và độc giả
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